
STT Họ Tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Ghi chú

1 Võ Ngọc Linh An Nữ 07/07/2020 Kinh
2 Hồ Nguyễn Thảo An Nữ 20/06/2020 Kinh
3 Huỳnh Ngọc Bảo Anh Nữ 18/07/2020 Kinh
4 Hồ Tuệ Anh Nữ 29/04/2020 Kinh
5 Nguyễn Tiểu Gia Cát Nữ 01/07/2020 Kinh
6 Nguyễn An Chi Nữ 10/06/2020 Kinh
7 Nguyễn Hồng An Chi Nữ 13/06/2020 Kinh
8 Nguyễn Hà An Diệp Nữ 21/09/2020 Kinh
9 Lý Song Hân Nữ 04/11/2020 Hoa
10 Nguyễn Gia Huy Nam 26/05/2020 Kinh
11 Phan Bảo Khang Nam 20/12/2020 Kinh
12 Nguyễn Hoàng Minh Khang Nam 09/05/2020 Kinh
13 Bùi Minh Khôi Nam 07/04/2020 Kinh
14 Trần Minh Khôi Nam 13/04/2020 Kinh
15 Huỳnh Diệp Lam Khuê Nữ 19/11/2020 Kinh
16 Bùi Ngọc Khả Lâm Nữ 29/05/2020 Kinh
17 Nguyễn Thị Bảo Linh Nữ 10/09/2020 Kinh
18 Bùi Khánh Linh Nữ 29/06/2020 Mường
19 Hoàng Kim Long Nam 30/10/2020 Kinh
20 Nguyễn Hoàng Gia Nghi Nữ 02/08/2020 Kinh
21 Phan Thị Hồng Ngọc Nữ 03/01/2020 Kinh
22 Lưu Thiện Nhân Nam 07/07/2020 Kinh
23 Nguyễn Ý Nhiên Nữ 17/09/2020 Kinh
24 Hoàng Hồng Nhung Nữ 20/07/2020 Kinh
25 Lê Gia Phát Nam 28/12/2020 Kinh
26 Phạm Hoàng Minh Quân Nam 16/06/2020 Kinh
27 Phạm Minh Sang Nam 07/02/2020 Kinh
28 Phạm Đình Trọng Tiến Nam 06/11/2020 Kinh
29 Lâm Hải Thanh Nam 09/01/2020 Kinh
30 Nguyễn Chí Minh Thành Nam 01/06/2020 Kinh
31 Giang Khải Thiên Nam 16/02/2020 Hoa
32 Võ Minh Thư Nữ 18/12/2020 Kinh
33 Hoàng Khánh Thy Nữ 08/09/2020 Kinh
34 Nguyễn Phạm Minh Trí Nam 16/08/2020 Kinh
35 Lê Minh Triết Nam 07/01/2020 Kinh
36 Nguyễn Minh Vương Nam 15/09/2020 Kinh
37 Nguyễn Đan Hạ Vy Nữ 29/11/2020 Kinh

HIỆU TRƯỞNG

Trần Vũ Phong Châu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UBND PHƯỜNG THỦ DẦU MỘT

TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ

GVCN: Lê Thị Thanh Nhã

Số ĐT: 0944060565

DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 1.1  ISMART

NĂM HỌC 2026-2027

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 8 năm 2026



STT Họ Tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Ghi chú

1 Hồ Hoài Bảo Anh Nữ 06/10/2020 Kinh
2 Nguyễn Trần Hải Anh Nam 26/08/2019 Kinh
3 Phạm Quỳnh Anh Nữ 04/04/2020 Kinh
4 Trần Thọ Phúc Ân Nam 20/11/2020 Kinh
5 Vũ Mạc Lan Chi Nữ 25/12/2020 Kinh
6 Nguyễn Hữu Chí Nam 07/07/2020 Kinh
7 Phạm Nhật Hạ Nữ 24/07/2020 Kinh
8 Phạm Vũ Gia Hân Nữ 31/01/2020 Kinh
9 Dương Cát Thiên Kim Nữ 01/05/2020 Kinh
10 Lê Minh Khang Nam 24/10/2020 Kinh
11 Nguyễn Lê Nhật Khang Nam 08/03/2020 Kinh
12 Võ Tuấn Khoa Nam 03/05/2020 Kinh
13 Đỗ Ngọc Minh Khuê Nữ 30/03/2020 Kinh
14 Nguyễn Ngọc Phương Linh Nữ 05/02/2020 Kinh
15 Châu Thiên Lộc Nam 31/03/2020 Hoa
16 Ngô Hoàng Minh Nam 30/10/2020 Kinh
17 Lý Phúc Minh Nam 18/11/2020 Kinh
18 Lê Nguyễn Diên Niên Nam 30/09/2020 Kinh
19 Hà Thiên Nga Nữ 04/11/2020 Kinh
20 Lê Bảo Ngọc Nữ 01/10/2020 Kinh
21 Nguyễn Võ Bảo Ngọc Nữ 08/11/2020 Kinh
22 Phạm Khánh Ngọc Nữ 01/11/2020 Kinh
23 Tôn Thất Thiện Ngôn Nam 24/07/2020 Kinh
24 Dương Hiển Gia Nguyên Nam 25/08/2020 Kinh
25 Trương Thanh Khả Nhi Nữ 20/02/2020 Kinh
26 Đỗ Hữu Phước Nam 06/08/2020 Kinh
27 Phạm Điền Quân Nam 19/04/2020 Kinh
28 Phạm Phúc Thịnh Nam 31/01/2020 Kinh
29 Lý Mai Trâm Nữ 20/06/2020 Hoa
30 Trần Hoàng Nhật Vy Nữ 13/05/2020 Kinh
31 Cao Nguyễn Tường Vy Nữ 29/08/2020 Kinh
32 Lê Ngọc Như Ý Nữ 12/11/2020 Kinh
33 Đặng Minh Khôi Nam Kinh
34 Tống Hoàng Lâm Nam Kinh

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 8 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG

Trần Vũ Phong Châu

UBND PHƯỜNG THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 1.2  

NĂM HỌC 2026-2027

GVCN: Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Số ĐT: 0909175198



STT Họ Tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Khánh An Nữ 07/03/2020 Kinh
2 Từ Lý Vĩnh An Nam 08/11/2020 Kinh
3 Phạm Minh Anh Nam 28/04/2020 Kinh
4 Trần Minh Anh Nữ 26/09/2020 Kinh
5 Nguyễn Lâm Tú Anh Nữ 12/02/2020 Kinh
6 Phạm Phú Bình Nam 01/10/2020 Kinh
7 Lâm Ngọc Châu Nữ 20/10/2020 Kinh
8 Võ Hoàng Thư Di Nữ 26/06/2020 Kinh
9 Huỳnh Minh Duy Nam 01/08/2020 Kinh
10 Nguyễn Văn Hải Dương Nam 20/04/2020 Kinh
11 Nguyễn Bảo Hân Nữ 10/03/2020 Kinh
12 Trần Ngọc Bảo Hân Nữ 23/08/2020 Kinh
13 Lê Nguyễn Đức Hiếu Nam 27/03/2020 Kinh
14 Nguyễn Bách Huy Nam 21/04/2020 Kinh
15 Từ Hiểu Huyên Nữ 18/04/2020 Kinh
16 Park Gia Hưng Nam 12/09/2020 Kinh
17 Nguyễn Phúc Hưng Nam 06/11/2020 Kinh
18 Bồ Lê Hoàng Kim Nữ 28/02/2020 Kinh
19 Jang Minh Khang Nam 05/03/2020 Kinh
20 Mai Phúc Khang Nam 13/03/2020 Kinh
21 Bồ Đăng Khôi Nam 31/07/2020 Kinh
22 Nguyễn Lê Minh Khôi Nam 27/06/2020 Kinh
23 Nguyễn Duy Lâm Nam 05/01/2020 Kinh
24 Nguyễn Nam Long Nam 15/07/2020 Kinh
25 Khúc Ngọc Ánh Mai Nữ 27/06/2020 Kinh

26 Trương Bảo Nghi Nữ 15/10/2020 Kinh
27 Huỳnh Khôi Nguyên Nam 14/07/2020 Kinh
28 Vũ Thành Nhân Nam 17/02/2020 Kinh
29 Nguyễn Mạnh Phát Nam 08/09/2020 Kinh
30 Nguyễn Xuân Phúc Nam 24/06/2020 Kinh
31 Đinh An Tường Nam 14/12/2020 Kinh
32 Cao Hữu Thiện Nam 20/04/2020 Kinh
33 Hoàng Mộc Trà Nữ 13/01/2020 Kinh
34 Nguyễn Trần Bảo Trâm Nữ 08/01/2020 Kinh
35 Lưu Hoàng Nhã Uyên Nữ 11/05/2020 Kinh
36 Lưu Ngọc Bảo Vy Nữ 14/10/2020 Kinh
37 Nguyễn Như Ý Nữ 15/04/2020 Kinh

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 8 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG

Trần Vũ Phong Châu

UBND PHƯỜNG THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 1.3  ISMART

NĂM HỌC 2026-2027
GVCN: Nguyễn Thị Sen

Số ĐT: 0983488848



STT Họ Tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Ghi chú

1 Bùi Hoàng Khánh An Nữ 14/10/2020 Kinh

2 Đỗ Ngọc Khánh An Nữ 21/08/2020 Kinh

3 Trịnh Ngọc Tú Anh Nữ 13/03/2020 Kinh

4 Võ Nguyên Duy Nam 11/05/2020 Kinh

5 Nguyễn Huy Đức Nam 20/12/2020 Kinh

6 Tạ Tuệ Đức Nam 14/08/2020 Kinh

7 Trần Gia Hân Nữ 29/09/2020 Kinh

8 Mai Lưu Khả Hân Nữ 12/09/2020 Kinh

9 Nguyễn Gia Hưng Nam 15/04/2020 Kinh

10 Nguyễn Phúc Hưng Nam 03/08/2020 Kinh

11 Nguyễn Minh Khang Nam 19/05/2020 Kinh

12 Nguyễn Mai Phú Khang Nam 16/11/2020 Kinh

13 Nguyễn Vân Khánh Nữ 15/07/2020 Kinh

14 Lâm Duy Khôi Nam 03/12/2020 Kinh

15 Phan Đăng Khôi Nam 02/01/2020 Kinh

16 Trương Hoàng Minh Khôi Nam 15/05/2020 Kinh

17 Bùi Trần Tuấn Khôi Nam 15/07/2020 Kinh

18 Bùi Hoàng Quỳnh Lam Nữ 08/06/2020 Kinh

19 Nguyễn Hoàng Nam Nam 23/12/2020 Kinh

20 Võ Mĩ Nhi Nữ 17/11/2020 Kinh

21 Vy Hoàng Thảo Nguyên Nữ 08/04/2020 Kinh
22 Lê Nguyễn Ngọc Phát Nam 26/08/2020 Kinh

23 Phan Minh Phúc Nam 11/06/2020 Kinh

24 Võ Khánh Phương Nam 22/10/2020 Kinh

25 Đỗ Thanh Nhã Phương Nữ 25/02/2020 Kinh

26 Lâm Hạo Quảng Nam 04/12/2020 Hoa

27 Hồ Tất Hoàng Quân Nam 10/03/2020 Kinh

28 Phan Minh Quân Nam 04/09/2020 Kinh

29 Hoàng Linh San Nữ 06/06/2020 Kinh

30 Quách Thanh Tú Nam 20/07/2020 Kinh

31 Lâm Cát Tường Nữ 16/07/2020 Kinh

32 Lương Công Thành Nam 20/02/2020 Kinh

33 Huỳnh Xu Thoáng Nam 15/08/2020 Kinh

34 Nguyễn Ngọc Phương Trâm Nữ 13/03/2020 Kinh

35 Cao Phúc Trí Nam 18/03/2020 Kinh

36 Võ Nhật Phúc Vy Nữ 23/02/2020 Kinh

37 Nguyễn Ngọc Thanh Xuân Nữ 02/03/2020 Kinh

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 8 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG

Trần Vũ Phong Châu

UBND PHƯỜNG THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 1.4  ISMART

NĂM HỌC 2026-2027
GVCN: Bùi Thị Minh Huệ

Số ĐT: 0974733145



STT Họ Tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Ghi chú

1 Đỗ Nguyễn Tuệ An Nữ 15/09/2020 Kinh
2 Trần Ngọc Mai Anh Nữ 11/07/2020 Kinh
3 Võ Thùy Minh Anh Nữ 05/06/2020 Kinh
4 Tăng Thiên Ân Nam 29/09/2020 Kinh
5 Nguyễn Long Thiên Bảo Nam 24/10/2019 Kinh
6 Nguyễn Thanh Cường Nam 15/08/2020 Kinh
7 Lý Nhã Đan Nữ 13/06/2020 Hoa
8 Nguyễn Minh Đức Nam 28/01/2020 Kinh
9 Phạm Gia Hân Nữ 02/02/2020 Kinh
10 Ngô Chí Hiếu Nam 06/04/2020 Hoa
11 Nguyễn Duy Khang Nam 09/01/2020 Kinh
12 Nguyễn Minh Khang Nam 02/06/2020 Kinh
13 Phạm Bùi Gia Khánh Nam 05/06/2020 Kinh
14 Nguyễn Bảo Anh Khoa Nam 05/01/2020 Kinh
15 Khưu Bội Linh Nữ 24/06/2020 Kinh
16 Hàn Khánh Linh Nữ 25/04/2020 Kinh
17 Từ Tuệ Linh Nữ 12/02/2020 Hoa
18 Trịnh Thiên Minh Nam 23/02/2020 Kinh
19 Bùi Hoàng Thiên Minh Nam 19/12/2020 Kinh
20 Châu Hiếu Nghĩa Nam 22/05/2020 Kinh
21 Nguyễn Khánh Nguyên Nữ 01/04/2020 Kinh
22 Lừu Nguyễn An Nhiên Nữ 07/09/2020 Hoa
23 Nguyễn Ngọc Bảo Như Nữ 24/04/2020 Kinh
24 Hoàng Minh Quân Nam 18/05/2020 Kinh
25 Ngô Văn Quốc Nam 16/08/2020 Kinh
26 Nguyễn Xuân Trường Thiên Nam 27/01/2020 Dao
27 Nguyễn Thanh Trà Nữ 23/07/2020 Kinh
28 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Nữ 19/12/2020 Kinh
29 Lê Uy Vĩ Nam 10/11/2020 Kinh
30 Nguyễn Nhã Vy Nữ 18/01/2020 Kinh
31 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 19/03/2020 Kinh
32 Trần Hoàng Yến Nữ 02/07/2020 Kinh
33 Phan Hoàng Thịnh Nam Kinh

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 8 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG

Trần Vũ Phong Châu

UBND PHƯỜNG THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 1.5  

NĂM HỌC 2026-2027

GVCN: Lê Thị Hiền

Số ĐT: 0988932991



STT Họ Tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Ghi chú

1 Đào Minh Anh Nam 30/11/2020 Kinh
2 Nguyễn Hoàng Bảo Nam 13/02/2020 Kinh
3 Nguyễn Gia Hân Nữ 26/04/2020 Kinh
4 Nguyễn Ngọc Gia Hân Nữ 28/01/2020 Kinh
5 Huỳnh Quốc Khang Nam 06/05/2020 Kinh
6 Bùi Tuấn Khoa Nam 30/03/2020 Khơ-me
7 Nguyễn Hoàng Lâm Nam 15/07/2020 Kinh
8 Nguyễn Hoàng Thùy Linh Nữ 16/12/2020 Kinh
9 Trần Thị Nhã Ly Nữ 06/01/2020 Kinh
10 Nguyễn Trần Xuân Mai Nữ 21/04/2020 Kinh
11 Liêu Tuệ Mẫn Nữ 23/09/2020 Hoa
12 Nguyễn Khải Minh Nam 02/07/2020 Kinh
13 Lý Kim Ngân Nữ 25/09/2020 Khơ-me
14 Hồ Đăng Nguyên Nam 18/03/2020 Kinh
15 Lê Minh Nhuận Nam 14/04/2020 Kinh
16 Huỳnh Thanh Phong Nam 12/08/2020 Kinh
17 Trần Huỳnh Ngọc Phú Nam 26/10/2020 Kinh
18 Nguyễn Quang Phúc Nam 23/10/2020 Kinh
19 Trần Nhật Quang Nam 22/11/2020 Kinh
20 Nguyễn Ngọc Đan Quỳnh Nữ 18/08/2020 Kinh
21 Phạm Thành Tài Nam 16/09/2020 Kinh
22 Đỗ Huỳnh Hữu tín Nam 05/06/2020 Kinh
23 Phạm Thị Thiên Thủy Nữ 17/09/2020 Kinh
24 Võ Ngọc Trúc Nữ 14/02/2020 Kinh
25 Võ Hoàng Bảo Vy Nữ 23/11/2020 Kinh
26 Nguyễn Ngọc Như Ý Nữ 08/09/2020 Kinh
27 Nguyễn Lộc Phước Nam Kinh
28 Nguyễn Thị Tường Vy Nữ Kinh

Thủ Dầu Một, ngày 10 tháng 8 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG

Trần Vũ Phong Châu

UBND PHƯỜNG THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TRẦN PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TUYỂN SINH LỚP 1.6  

NĂM HỌC 2026-2027

GVCN: Bùi Thị Chí Tâm

Số ĐT:0908167016
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